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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh:  Bắc Ninh, Bình Phước, Bình 

Thuận, Đắc Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, 

Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 

Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Tây Ninh, 

Nghệ An, Thanh Hóa, TT Huế. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 148 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 02 và 03/02/2021   

- Địa điểm cách ly tập trung: Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên thuộc 

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành biện pháp cách ly y tế tại Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 

 (Kèm theo Quyết định số: 518 /QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chỗ ở hiện nay 
Địa điểm 

trước khi 

về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến hoàn 

thành cách 

ly 

Số điện thoại 

cá nhân 
Xã Huyện Tỉnh 

1.  Trần Văn Nguyên 25/10/1973 Nam Nguyệt Đức Thuận Thành Bắc Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021 0987865873 

2.  Lâm Đăng Thuần 18/10/1988 Nam Hòa Sơn Tiên Du Bắc Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021   

3.  Giàng Minh Anh 10/10/1998 Nam Phú Sơn Bù Đăng Bình Phước Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0984890599 

4.  Vàng Thị Chúa 15/12/2000 Nữ Phú Sơn Bù Đắc Bình Phước Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0348477836 

5.  Lầu Thị Cú 18/5/1997 Nữ Phú Sơn Bù Đăng Bình Phước Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021   

6.   Nguyễn Hoàng Giang 16/10/1995 Nam Tân Thắng Hàn Tân Bình Thuận Lào 20/01/2021 03/02/2021   

7.  Lý A Ba 09/8/2001 Nam Đắc Ngo Tuy Đức Đắc Nông Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0393812368 

8.  Thào Thị Cơ 01/6/1998 Nữ Đắc Ngo Tuy Đức Đắc Nông Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0327742389 

9.  Thào A Lầu 01/01/1999 Nam Đắc Ngo Tuy Đức Đắc Nông Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0985804796 

10.  Sùng Thị Sú 01/6/1990 Nữ Đắc Ngọ Túy Đức Đắc Nông Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021   

11.  Vàng A Cung 01/6/1997 Nam Đắc Ngo Túy Đức Đắc nông Thái Lan 20/01/2021 03/02/2021 0335273484 

12.  Quàng Văn Thoan 01/5/1980 Nam Nong Hẹt Điện Biên Điện Biên Lào 20/01/2021 03/02/2021 0332133946 

13.  Cà Văn Toàn 09/12/1973 Nam Xa Mứn Điện Biên Điện Biên Lào 20/01/2021 03/02/2021 0397900696 



14.  Vy Văn Chiên 30/6/1981 Nam Xa Mứn Điện Biên Điện Biên Lào 20/01/2021 03/02/2021 0364050869 

15.  Cà Văn Giót 05/8/1994 Nam Xa Mứn Điện Biên Điện Biên Lào 20/01/2021 03/02/2021 0862334682 

16.  Trần Quang Khánh 07/12/1983 Nam Phú Lý Vĩnh Cửu Đồng Nai Lào 20/01/2021 03/02/2021 0938575506 

17.  Đinh Đức Sinh 24/5/1975 Nam Chạm trôi Hoài Đức Hà Nội Lào 20/01/2021 03/02/2021 0975427288 

18.  Lê Ngọc Viên 06/11/1978 Nam Tân Lập Đan Phương Hà Nội Lào 20/01/2021 03/02/2021 0974161883 

19.  Nguyễn Văn Linh 10/02/1975 Nam Kim Chung Hoài Đức Hà Nội Lào 20/01/2021 03/02/2021 0973667575 

20.  Lê Tuấn Anh 04/12/1982 Nam Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 20/01/2021 03/02/2021 0985359125 

21.  Bùi Xuân Chính 19/11/1985 Nam P. Tây Sơn Đống Đa Hà Nội Lào 20/01/2021 03/02/2021 0988694947 

22.  Nguyễn Thị Lương 27/5/1955 Nữ Thái Hà Đống Đa Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021   

23.  Tống Hữu Phương 18/01/1971 Nam P Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0982014780 

24.  Đặng Chính Nghĩa 03/4/1972 Nam P Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0989203473 

25.  Vũ Quốc Huy 17/11/1974 Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0982746566 

26.  Đồng Văn Thưởng 26/11/1969 Nam P Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội Lào 19/01/2021 02/02/2021 0329561593 

27.  Phạm Văn Hà 03/01/1989 Nam Tuấn Hưng Kim Thành Hải Dương Lào 20/01/2021 03/02/2021 0969682269 

28.  Nguyễn Vũ Linh 23/8/1983 Nam Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương Lào 20/01/2021 03/02/2021 0979832308 

29.  Vũ Đình Thuận 12/01/1980 Nam Tân Việt Bình Giang Hải Dương Lào 20/01/2021 03/02/2021 0329703140 

30.  Bùi Thị Hằng 06/3/1985 Nữ Thúc Kháng Bình Giang Hải Dương Lào 19/01/2021 02/02/2021 0904067027 

31.  Đoàn Thị Thạo 02/8/1978 Nữ Thống Nhất Gia Lộc Hải Dương Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021 0978437154 

32.  Lê Văn Anh Hiền 29/10/1982 Nam Tân Tiến Gia Lộc Hải Dương Lào 19/01/2021 02/02/2021   

33.  Kha Văn Chinh 19/9/1977 Nam Cường Châu Mai Châu Hòa Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021 0987710487 



34.  Ngô Văn Tiến  10/10/1980 Năm Trung Minh TP Hòa Bình Hòa Bình Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021 0355672409 

35.  Trần Văn Biên 16/6/1986 Nam Trung Minh Kỳ Sơn Hòa Bình Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021 0346514267 

36.  Hoàng Đức Việt 20/8/1992 Nam P. Quang Trung TP Hưng Yên Hưng Yên Lào 20/01/2021 03/02/2021 0973484322 

37.  Dương Văn Hiếu 11/11/1982 Nam Yên Định  Ý Yên Nam Định Lào 20/01/2021 03/02/2021   

38.  Hà Đình Nam 09/12/1985 Nam Yên Xá Ý Yên Nam Định Lào 20/01/2021 03/02/2021   

39.  Nguyễn Đình Quý 04/9/1982 Nam Yên Sơn Tam Điệp Ninh Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021 0983588073 

40.  Vũ Hồng Phong 08/01/1965 Nam Phú Sơn Nho Quan Ninh Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021   

41.  Phạm Văn Linh 21/5/2001 Nam Khánh Hồng  Yên Khánh Ninh Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021   

42.  Phạm Văn Sắt 08/12/1955 Nam Phú Sơn Nho Quan Ninh Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021 0373631544 

43.  Ngô Văn Ngọc 28/3/1986 Nam TT Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 21/01/2021 03/02/2021 0989252164 

44.  Nguyễn Thị Thu 15/8/1972 Nữ Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 096627456 

45.  Lê Thị Trinh 01/7/1971 Nữ Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 097119393 

46.  Nguyễn Công Đức 16/02/1984 Nam Diễn Xuân  Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0979218787 

47.  Nguyễn Văn Châu 07/5/1992 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0962569024 

48.  Lữ Tiến Lân 15/02/1983 Nam Mường Nọc Quế Phong Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 09677816007 

49.  Trần Văn Sáu 05/7/1960 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

50.  Lưu Văn Trung 11/02/1983 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 02095019409 

51.  Chu Văn Nam 05/10/1989 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0944424422 

52.  Ngô Văn Quế 26/11/1969 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0988675500 

53.  Lưu Minh Tuấn 10/3/1981 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0978671743 



54.  Nguyễn Văn Đại 20/11/1996 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0984492338 

55.  Nông Đức Thắng 16/8/1979 Nam Châu Thôn Quế Phong Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0843367880 

56.  Vy Văn Long 11/01/1997 Nam Nậm Giải Quế Phong Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0826580034 

57.  Cao Bá Nguyên Pháp 15/01/1989 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0972160168 

58.  Phạm Văn Thanh 24/8/1982 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0377187533 

59.  Nguyễn Thị Hường 05/9/1987 Nữ Nam Thành Yên Thành Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 02096979198 

60.  Đinh Trọng Sỹ 19/01/1984 Nam Mã Thành Yên Thành Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0346999735 

61.  Trương Văn Huân 20/10/1992 Nam Văn Lợi Quỳ Hợp Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0969014738 

62.  Lê Bá Tùng 30/12/1983 Nam P. Lê Lợi TP Vinh Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 915127331 

63.  Nguyễn Khắc Cường 06/5/1985 Nam Lạc Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 963626585 

64.  Nguyễn Cảnh Hoàn 04/11/1991 Nam Tràng Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 366659959 

65.  La Văn Phẩng 19/7/1984 Nam Bình Chuẩn Con Cuông Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

66.  Hoàng Văn Bảy 10/8/1995 Nam P. Quỳnh Phương TX Hoàng Mai Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0965099758 

67.  Nguyễn Văn Quảng 16/11/1992 Nam Thanh Văn  Thanh Chương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0389333223 

68.  Nguyễn Duy Hùng 12/01/1983 Nam Bắc Thành Yên Thành Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 02096979198 

69.  Ngô Văn Truyền 02/5/1985 Nam Diễn Mỹ Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0763191845 

70.  Trần Viết Hoàng 21/9/1999 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0388800745 

71.  Vũ Văn Dũng 20/10/1983 Nam Quỳnh Xuân Hoàng Mai Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

72.  Hoàng Sỹ Trường 03/11/1979 Nam Văn Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0972193817 

73.  Trần Văn Sơn 23/4/1975 Nam Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0973350777 



74.  Nguyễn Văn Huệ 20/12/1987 Nam Lĩnh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0979811377 

75.  Nguyễn Hữu Khiêm 28/10/1972 Nam Quỳnh Thạch Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0963700927 

76.  Hoàng Văn Dự 16/5/1977 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0973800792 

77.  Nguyễn Thị Nhung 16/01/1981 Nữ Diễn Thủy Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0982923314 

78.  Nguyễn Thị Hương 01/5/2003 Nữ Diễn Xuân  Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0347412365 

79.  Nguyễn Xuân Lộc 20/01/1997 Nam Diễn hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0375212333 

80.  Trần Văn Tiến 02/8/1991 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0964995064 

81.  Phan Huy Quang 1979 Nam Diễn Lộc Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0976418708 

82.  Phan Văn Dậu 20/01/1981 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0974657872 

83.  Nguyễn Năng Toàn 10/6/1969 Nam Châu Lộc Quỳ Hợp Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0968563942 

84.  Ngô Sỹ Tuấn 30/12/1974 Nam Diễn Xuân  Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0984414068 

85.  Trần Đức Hồng 01/02/1991 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0965210300 

86.  Hoàng Kỳ 20/10/1987 Nam Diễn Tân Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0379057240 

87.  Đậu Văn Trang 18/3/1981 Nam Lăng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

88.  Đậu Xuân Trường 20/10/1972 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0984786268 

89.  Hoàng Năm 16/5/1963 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

90.  Nguyễn Văn Cường 05/6/1979 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0989817509 

91.  Cao Văn Khánh 15/6/1991 Nam Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0845089958 

92.  Thái Doãn Sỹ 04/7/1988 Nam Hòa Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0969738529 

93.  Đào Thị Liễu 01/01/1945 Nam Diễn Mỹ Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   



94.  Lê Văn Thắng 20/01/1979 Nam Diễn Xuân  Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0345087115 

95.  Nguyễn Đình Sâm 19/5/1977 Nam Xuân Trường Thanh Chương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0984749234 

96.  Nguyễn Doãn Hòa 12/01/1971 Nam P. Lê Lợi TP Vinh Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0984343468 

97.  Nguyễn Văn Lộc 20/12/1974 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

98.  Trần Văn Đức 22/3/2000 Nam Xuân Lam Hưng Nguyên Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

99.  Trần Minh Chiến 15/3/1971 Nam Đặng Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

100.  Trần Ngọc Phương 23/4/1994 Nam Hồng Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0962361637 

101.  Trịnh Mạnh Thắng 25/24/1980 Nam P. Hưng Phúc TP.Vinh Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0913309993 

102.  Lô Văn Đông 12/01/1994 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0368672162 

103.  Nguyễn Văn Lợi 10/8/1970 Nam Quỳnh Hồng Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

104.  Trần Văn Hà 19/9/1994 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

105.  Hồ Văn Hà 08/3/1969 Nam Quỳnh Trạch Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021 0368802310 

106.  Hoàng Ngọc Thủy 06/7/1972 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

107.  Nguyễn Đình Danh 31/8/1972 Nam Cao Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

108.  Nguyễn Ngọc Thành 02/02/1991 Nam P. Trung Đô TP. Vinh Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

109.  Nguyễn Xuân Lợi 16/02/1983 Nam Khối 4 Hòa Tây Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

110.  Dương Văn Lý 10/3/1973 Nam Nghĩa Xuân Quỳ Hợp Nghệ An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

111.  Phạm Văn Chính 19/5/1970 Nam Hưng Lợi Hưng Nguyên  Nghệ an Lào 19/01/2021 02/02/2021 0989849312 

112.  Nguyễn Xuân Hải 04/7/1972 Nam Hội Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0375937499 

113.  Lê Văn Tam 26/12/1991 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0868787023 



114.  Lê Phi Trường 20/01/1975 Nam Hoa Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0965683246 

115.  Phan Bá Nhân 10/8/1972 Nam Trung Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   

116.  Trần Văn Cấp 02/11/1967 Nam Long Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0392661420 

117.  Đào Anh Tuấn 01/5/1977 Nam Khối 4A TT Anh Sơn Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0967876317 

118.  Thịnh Hoài Tâm 18/5/1971 Nam Nam Kim Nam Đàn  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0868075736 

119.  Nguyễn Hữu Từ 25/10/1967 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0973759676 

120.  Nguyễn Văn Minh 01/4/1970 Nam Diễn Hông  Diễn Châu  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0985610673 

121.  Nguyễn Ngọc Phong 06/01/1982 Nam Hoa Thành Yên Thành  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0356851301 

122.  Chu Văn Sỹ 08/10/1973 Nam Diễn Lâm  Diễn Châu  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021   

123.  Nguyễn Duy Trung 05/9/1977 Nam Diễn Đoài  Diễn Châu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0353527365 

124.  Nguyễn Đình Khá 16/8/2001 Nam  Thanh Tùng Thanh Chương  Nghệ An Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021   

125.  Trần Văn Hương 10/02/1983 Nam Quỳnh Châu  Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0988834095 

126.  Lê Văn Hiệp 28/5/1991 Nam Đô Thành  Đô Lương  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0343922431 

127.  Nguyễn Văn Chung 13/8/1971 Nam Quỳnh Thọ Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0377810231 

128.  Hoàng Đức Hoàn 06/6/1971 Nam Hưng Trung Hưng Nguyên  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0853446630 

129.  Vũ Văn Danh 28/4/1990 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0977466144 

130.  Phan Đức Thú 03/6/1978 Nam Phú Thành Yên Thành  Nghệ An Lào 19/01/2021 02/02/2021 0384235760 

131.  Lục Đình Lễ 28/02/1992 Nam Nghĩa Đức Nghĩa Đàn Nghĩa An Lào 20/01/2021 03/02/2021   

132.  Quyết Thị Thúy 29/9/1972 Nữ Đồng Chung Thanh Thủy  Phú Thọ Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021 0342437740 

133.  Lương Ngọc Long 20/4/1976 Nam P. Quảng Thuận TX Ba Đồn Quảng Bình Lào 20/01/2021 03/02/2021 0326778960 



134.  Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/10/1996 Nữ Tiến Hóa Tuyên Hóa  Quảng Bình Thái Lan 19/01/2021 02/02/2021   

135.  Nguyễn Tấn Kha 03/01/1983 Nam Phường 4 TX Tây Ninh Tây Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021 0946658652 

136.  Nguyễn Thanh Ngân Giang 1984 Nam Chà Là Dương Minh Châu Tây Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021 0939075115 

137.  Nguyễn Hoàng Vũ 07/02/1986 Nam Thành Đông Tân Châu Tây Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021 0979979416 

138.  Nguyễn Hữu Duyên 02/3/1991 Nam Thái Bình Châu Thành Tây Ninh Lào 20/01/2021 03/02/2021 0977377532 

139.  Nguyễn Ngọc Lâm 07/10/1993 Nam Khối Trung Hòa P. Hà Huy Tập TP Vinh Lào 19/01/2021 02/02/2021 0968682279 

140.  Phạm Văn Phong 02/3/1968 Nam Phố Quang Trung P Ngọc Trạo TP. Thanh Hóa Lào 19/01/2021 02/02/2021 0949701578 

141.  Phan Viết Hải 26/01/1996 Nam Lộc Bổn Phú Lộc TT Huế Lào 20/01/2021 03/02/2021 0385136006 

142.  Trần Tiến 15/02/1994 Nam Lộc Thủy Phú Lộc TT Huế Lào 20/01/2021 03/02/2021 0706109349 

143.  Đặng Văn Sơn 10/01/1981 Nam Hoàng Cát Hoàng Hóa Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021   

144.  Lê Hồng Kỳ 03/9/1963 Nam P. Điện Biên TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021 0387559568 

145.  Lê Viết Công 16/3/1985 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021 0366178029 

146.  Trần Đức Định 12/5/1988 Nam Thọ Tiến Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021 0387244882 

147.  Lê Văn Hương 01/01/1971 Nam Hòa Cát Hoàng Hóa Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021   

148.  Trần Đức Anh 13/8/1990 Nam Thọ Tiến Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 20/01/2021 03/02/2021   

 

Danh sách này có 148 người./. 
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